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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

15/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  91  HĐTN Tuyên truyền tiết kiệm điện, nước  

2  151  Toán Bài 63: Luyện tập( Tiết 1/2) Máy chiếu 

3  301  T. Việt Đọc: Bóp nát quả cam (Tiết 1) Máy chiếu 

4  302 T. Việt  Đọc: Bóp nát quả cam (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  308 HDH  Bù: Viết: Chiếc rễ đa tròn. Viết hoa ... Phân biệt iu/ưu, im/iêm Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Tạo hình rô - bốt (T1)  
3  31 Đạo đức  Tìm hiểu quy định nơi công cộng( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4   HDH *** GD ĐP TPHN: Thành cổ Sơn Tây Máy chiếu 

3 

16/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  SPEAKING TEST  

2 303   T. Việt  Viết: Chữ hoa Q (kiểu 2) Máy chiếu 

3 152 Toán  Bài 63: Luyện tập( Tiết 2/2)  Máy chiếu 

4   304 T. Việt   Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

2   GDTC  Tung, bắt bóng bằng hai tay  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4  307 HDH  Bù: Luyện tập: MRVT về Bác Hồ và nhân dân. Bảng phụ 

4 

17/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 153  Toán  Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu(Tiết 1/1) Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Học bài hát: Ngày hè vui  
3  305 T. Việt  Đọc: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 1) Máy chiếu 

4 306   T. Việt  Đọc: Chiếc rễ đa tròn (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  154 HDH  Bù Toán: Bài 65: Biểu đồ tranh( Tiết 1/2) 

Bảng phụ 

2  59 TNXH  Các mùa trong năm - Tiết 1/2 Máy chiếu 

3  92 HĐTN  Lớp học xanh Máy chiếu 

4      

5 

18/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 307   T. Việt   

2    SN (K)   

3  308 T. Việt  Học sinh nghỉ GIỖ TỔ  

4  154  Toán   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH   

2   HDH   

3  60  TNXH   

4      

6 

19/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet SPEAKING TEST  

2    GDTC Tung, bắt bóng bằng hai tay  
3 309  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn kể một sự việc. Máy chiếu 

4 155  Toán Bài 65: Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 310   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2 60   HDH Bù: TNXH: Các mùa trong năm - Tiết 2/2 Bảng phụ 

3 93   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Lớp học xanh;  Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển 

khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     

 SDĐD: 27 

lượt 

                                   Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 16  tháng 4 năm 2024 
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